
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN SƠN ĐỘNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 657/TTYT-DVT&TBYT 

V/v mời báo giá túi dụng cụ  

cô đỡ thôn bản 

              Sơn Động, ngày  18 tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. 

Căn cứ nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND  ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 

Sơn Động về việc hủy dự toán còn dư hết nhiệm vụ chi năm 2023 và chi chuyển nguồn 

ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024; 

Căn cứ Quyết định 2809/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 

Sơn Động về việc duyệt bổ sung Kế hoạch thực hiện nội dung Dự án 7 Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2024; 

 Căn cứ Quyết định số 2737/ QĐ-BYT ngày 24/7/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục các thành phần của túi dụng cụ cô đỡ thôn bản. 

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm túi 

dụng cụ cô đỡ thôn bản với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng 

- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược, vật tư – TTBYT 

- Số điện thoại: 0394404893 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

  - Bản báo giá /biểu báo giá phải do đại điện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên 

và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương.  



 - Địa chỉ hộp thư điện tử: duocttbbvsd@gmail.com và 

hangttytsd81@gmail.com 

         -    Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Tổ dân phố 

Thượng 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

-    Mọi thắc mắc liên hệ bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Khoa Dược-vật 

tư, TBYT, Số điện thoại: 03944048934.  

-    Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2024 đến trước 

16 giờ 30 phút ngày 04 tháng 11 năm 2024.   

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày 

04/11/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Số lượng 

1 
Túi dụng cụ cô đỡ thôn bản gồm 13 mục, 24 thành 

phần 
Bộ 108 

1.1 Gói đỡ đẻ sạch thành phần tối thiểu gồm có: 
    

  

Kẹp rốn nhựa: 02 cái     

Găng tay y tế: 02 đôi     

Dao cắt rốn: 01 cái.     

Tấm nylon: 01 cái     

Tạp dề: 01 cái.     

Xà phòng 15 gram: 01 gói     

Bông y tế 5 gram: 01 gói.     

Tờ hướng dẫn sử dụng có hình vẽ minh họa các bước in 

4 màu trên giấy khổ A4: 01 cái 
    

1.2 Bộ đỡ đẻ, bao gồm:     

  

Kẹp dài sát khuẩn dài ≥26cm: 02 cái     

Kéo thẳng đầu tù dài 16cm: 01 cái     

Kẹp thẳng có mấu dài 20cm: 02 cái     

Hộp đựng dụng cụ bằng inox có nắp kín:≥ 16 x 

33cm: 01 cái. 
    

1.3 Bộ khám thai, bao gồm:     

  Bảng tính tuổi thai: 01 cái     



Ống nghe tim thai: 01 cái     

Thước dây (đo chiều cao tử cung, vòng bụng): 01 cái     

Máy đo huyết áp/Huyết áp kế: 01 cái     

Ống nghe tim phổi: 01 cái     

Que thử protein niệu: 20 que     

Test thử thai: 05 Bộ     

1.4 Nhiệt kế đo thân nhiệt: 01 cái     

1.5 Gạc y tế (đóng sẵn trong bao vô khuẩn): 02 Túi     

1.6 Băng cuộn: ≥10cm x 1m: 04 cuộn     

1.7 Băng keo y tế ≥ 2cm x 5m : 01 Cuộn     

1.8 
Bông thấm nước y tế 25 gam (đóng sẵn trong bao vô 

khuẩn): 05 Gói 
    

1.9 Povidon iod 10% 100ml: 01 Lọ     

1.10 Cồn sát khuẩn y tế 70° - 50ml : 01 Lọ     

1.11 Cồn sát khuẩn y tế 90° - 50ml : 01 Lọ     

1.12 Đèn pin kèm theo 2 pin: 01 cái     

1.13 Túi đựng dụng cụ y tế có quai đeo : 01 cái     

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, giao hàng tại trung tâm y tế huyện Sơn Động, 

Địa chỉ: Thị trấn An Châu huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác (nếu có). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Văn Hải 
 

 
 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-DVT&TBYT ngày     /      /2024 của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động) 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

 

T 
Danh mục 

hàng hóa 

Tính năng thông 

số kỹ thuật và các 

thông tin liên 

quan đến kỹ thuật 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất, nước sản 

xuất 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 
ĐVT 

Số lượng/khối 

lượng) 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu có)) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 
 

 
         

n ...  
         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2024  

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 
 

  

 


